
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-SNNMT Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2026 
 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Đề án số 
194/ĐA-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 3081/SNNMT-ĐCKSN ngày 
15/5/2026 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động 
khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ngày 17/5/2026, Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 296/BC-STP về kết quả 
thẩm định dự thảo Nghị quyết nêu trên. 

Sau khi nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật có liên quan và tiếp thu ý 
kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải trình, tiếp thu, 
chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết  

(chi tiết tại biểu giải trình, tiếp thu kèm theo). 

Trên đây là nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối 
với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức thu, đơn vị 
tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, ĐCKSN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 
 

Nguyễn Thế Phương 



 

 

BẢNG TỔNG HỢP 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 296/BC-STP ngày 17/5/2026  
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SNNMT ngày     /11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Nội dung ý kiến thẩm định Giải trình, tiếp thu 

 

Phần căn cứ ban hành: 

- Căn cứ thứ 2, đề nghị chỉnh sửa như sau cho chính xác: “Căn cứ 

Luật Phí và lệ phí được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, 

Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15, Luật số 60/2024/QH15, Luật số 

74/2025/QH15, Luật số 89/2025/QH15, Luật số 94/2025/QH15, 

Luật số 95/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15, Luật số 

144/2025/QH15;”. 

- Căn cứ thứ 3 “Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường...”, đề nghị bỏ 

cụm từ “Phòng thủ dân sự” và “Tài nguyên nước” và chỉnh sửa 

thành: “Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 11/2022/QH15, Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, 

Luật số 54/2024/QH15, Luật số 146/2025/QH15; 

- Căn cứ thứ 4, 5, đề nghị bỏ “ngày, tháng, năm” ban hành văn 

bản để phù hợp với quy định tại khoản 1 Phần III Mục 1 Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa như sau: 

- Căn cứ thứ 2, đã chỉnh sửa như sau: “Căn cứ Luật Phí và lệ phí 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2017/QH14, Luật số 

23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, 

Luật số 20/2023/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 

33/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, 

Luật số 60/2024/QH15, Luật số 74/2025/QH15, Luật số 

89/2025/QH15, Luật số 94/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15, 

Luật số 142/2025/QH15, Luật số 144/2025/QH15;”. 

 

- Căn cứ thứ 3 đã chỉnh sửa như sau: “Căn cứ Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

11/2022/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15, Luật số 

146/2025/QH15; 

 

- Căn cứ thứ 4 và thứ 5 đã chỉnh sửa như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Phí và lệ phí;”. 
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STT Nội dung ý kiến thẩm định Giải trình, tiếp thu 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật (viết tắt là Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), cụ thể: 

“Căn cứ Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Phí và lệ phí;”. 

- Khổ thứ 7 “Xét Tờ trình …” và khổ thứ 8 “Hội đồng nhân dân 

ban hành…”, đề nghị bổ sung cụm từ “cụ thể” vào trước cụm từ 

“mức thu, đơn vị tính” cho thống nhất với tên gọi dự thảo Nghị 

quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khổ thứ 7 “Xét Tờ trình …” và khổ thứ 8 “Hội đồng nhân dân 

ban hành…”, đã bổ sung cụm từ “cụ thể” trước cụm từ “mức thu, 

đơn vị tính” để thống nhất với tên gọi của dự thảo Nghị quyết. 

 

Điều 2 dự thảo, đề nghị: 

- Tên Điều quy định “Điều 2. Mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang như sau”. Đề nghị bỏ cụm từ “trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang như sau” vì không cần thiết. 

- Khoản 1 dự thảo: 

+ Cột 3 dòng thứ nhất (Đơn vị tính) Biểu mức thu, đơn vị tính phí 

tại khoản 1 dự thảo, đề nghị bổ sung nội dung “(tấn/m³ khoáng 

sản nguyên khai)” cho phù hợp và thống nhất với quy định tại Phụ 

lục Biểu khung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản ban hành kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP. 

+ Số thứ tự 2 Mục II khoản 1 (biểu mức thu, đơn vị tính phí), đề 

nghị bỏ dấu gạch ngang tại cột đơn vị tính. 

+ Đề nghị tiếp tục rà soát cho thống nhất với Đề án số 

1287/ĐATQU ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Thuế tỉnh Tuyên 

Quang Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa như sau: 

- Tên Điều quy định “Điều 2. Mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang như sau”, đã tiếp thu bỏ cụm từ “trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang như sau”. 

- Khoản 1 dự thảo: 

+ Cột 3 dòng thứ nhất (Đơn vị tính) Biểu mức thu, đơn vị tính phí 

tại khoản 1 dự thảo, đã tiếp thu bổ sung nội dung “(tấn/m³ khoáng 

sản nguyên khai)”  

 

 

+ Số thứ tự 2 Mục II khoản 1 (biểu mức thu, đơn vị tính phí), đã 

tiếp thu bỏ dấu gạch ngang tại cột đơn vị tính. 

+ Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, bổ sung vào hồ sơ dự 

thảo nghị quyết. 
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STT Nội dung ý kiến thẩm định Giải trình, tiếp thu 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có ý kiến của Sở Tài chính tại 

Công văn số 3541/STC-GCS ngày 14/5/2026 về việc tham gia dự 

thảo đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn 

thảo bổ sung giải trình về việc đảm bảo nguyên tắc xác định mức 

thu phí quy định tại Luật Phí và lệ phí và tham khảo mức thu phí 

của các địa phương có khai thác khoáng sản tương tự thuộc đối 

tượng chịu phí trong Tờ trình và Biểu so sánh, thuyết minh dự 

thảo Nghị quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

27/2023/NĐ-CP. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát quy định mức thu, đơn 

vị tính phí bảo vệ môi trường cho phù hợp với tình hình thực tiễn 

của tỉnh, phù hợp Nghị định số 27/2023/NĐ-CP và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, hoàn thiện trong dự thảo 

nghị quyết. 

 

 

 

Điều 4 dự thảo, đề nghị: 

- Chỉnh sửa tên Điều thành “Điều khoản thi hành” cho khái quát 

vì ngoài hiệu lực thi hành còn có các nội dung khác. 

- Khoản 2: 

+ Tên khoản 2, bổ sung cụm từ “toàn bộ và một phần” vào sau 

cụm từ “bãi bỏ”; bỏ từ “đây” vì không cần thiết và chỉnh sửa 

thành “Nghị quyết này bãi bỏ toàn bộ và một phần các Nghị quyết 

sau:”. 

+ Điểm a và điểm b, đề nghị viết cụ thể nội dung “ngày, tháng, 

năm” ban hành của Văn bản để đảm bảo thống nhất, không sử 

dụng dấu gạch chéo, cụ thể: 

“a) Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức thu, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa như sau: 

- Chỉnh sửa tên Điều thành “Điều khoản thi hành”  

 

 

- Khoản 2: 

+ ên khoản 2 đã tiếp thu, chỉnh sửa thành: “Nghị quyết này bãi bỏ 

toàn bộ và một phần các Nghị quyết sau:”. 

 

+ Điểm a và điểm b đã tiếp thu, chỉnh sửa cụ thể nội dung “ngày, 

tháng, năm” ban hành của Văn bản để đảm bảo thống nhất, không 

sử dụng dấu gạch chéo, cụ thể: 

“a) Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức thu, 
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STT Nội dung ý kiến thẩm định Giải trình, tiếp thu 

đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

b) Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức thu, đơn vị 

tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang;”. 

đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

b) Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức thu, đơn vị 

tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang;”. 

 

Phần nơi nhận, đề nghị chỉnh sửa nơi nhận “Báo và Phát thanh 

truyền hình tỉnh” thành “Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên 

Quang” cho chính xác. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa nơi nhận 

“Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh” thành “Báo và Phát thanh, 

truyền hình Tuyên Quang”  

 

Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản 

Đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh sửa ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình 

bày của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với Chương V Nghị định 

số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP; Phụ lục I và Mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, như: Bỏ dấu gạch ngang dưới 

phần tên gọi dự thảo Nghị quyết.v.v... 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa, bỏ 

dấu gạch ngang dưới phần tên gọi dự thảo Nghị quyết 

 

Trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản  

Đề nghị cơ quan soạn thảo đăng tải Bản tổng hợp ý kiến, tiếp 

thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan soạn thảo theo quy định tại khoản 

5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, tiếp tục đăng tải Bản tổng 

hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị 

quyết trên Trang thông tin điện tử của cơ quan soạn thảo theo quy 

định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 
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